
PHỤ LỤC I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ THÀNH PHẦN HỒ SƠ THAY THẾ BẰNG DỮ LIỆU TRONG CÁC TTHC ĐẶC THÙ DO ĐỊA PHƯƠNG BAN HÀNH
(Kèm theo Báo cáo số: 699/BC-BTP ngày 24 tháng 11 năm 2025 của Bộ Tư pháp)

STT Mã TTHC Tên TTHC TPHS đề nghị thay
thế CSDL

Bộ chủ quản
CSDL (không bắt
buộc điền thông

tin này)

 Tên VBQPPL quy
định TTHC (chỉ cần
ghi tên loại, số, ký

hiệu văn bản)

Điều, khoản, điểm,
biểu mẫu/phụ lục tại
các VBQPPL có quy

định TTHC

Đề xuất thay
thế TPHS

bằng khai thác
dữ liệu (ghi 1
vào ô tương
ứng nếu đề

xuất phương
án này

Ghi rõ lý do trong trường hợp không đề xuất thay thế
TPHS bằng khai thác dữ liệu mà lựa chọn phương án Cắt
giảm TPHS (do không cần thiết) hoặc Không đề xuất cắt

giảm, đơn giản hóa TPHS hoặc Bãi bỏ TTHC
Ghi chú

Cắt giảm TPHS
(do không cần

thiết)

Không đề xuất cắt
giảm, đơn giản hóa

TPHS
Bãi bỏ TTHC

I TỈNH HÀ TĨNH

1 1.012107

Hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nước ngoài
đối với nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế/giải
pháp hữu ích (quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số

95/2022/NQ- HĐND)

Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp; Căn

cước công dân

Cơ sở dữ liệu
quốc gia về đăng
ký doanh nghiệp;
CSDL quốc gia

về dân cư

Bộ Tài chính; Bộ
Công an

Nghị quyết số
95/2022/NQ-HĐND

Khoản 2 Điều 9 1
Địa phương đang
xây dựng dự thảo

Nghị quyết

2 1.012108

Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa
học và công nghệ cấp tỉnh về hỗ trợ xác lập, quản lý và
phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm chủ yếu, sản

phẩm đặc sản, sản phẩm làng nghề dưới dạng nhãn hiệu
tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý (thực hiện
chính sách quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị quyết số

95/2022/NQ- HĐND)

Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp; Căn

cước công dân

Cơ sở dữ liệu
quốc gia về đăng
ký doanh nghiệp;
CSDL quốc gia

về dân cư

Bộ Tài chính; Bộ
Công an

Nghị quyết số
95/2022/NQ-HĐND

Khoản 2 Điều 9 1
Địa phương đang
xây dựng dự thảo

Nghị quyết

3 1.012112

Hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, bao
gồm: Lãi suất vốn vay đối với các khoản vay (trong hạn)

tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh để thực hiện
các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; kinh phí cho các
tác giả, nhóm tác giả đại diện cho tỉnh tham dự cuộc thi

khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp vùng, cấp
bộ, cấp quốc gia, quốc tế hoặc tương đương; kinh phí

thuê mặt bằng, sử dụng trang thiết bị tại cơ sở ươm tạo,
cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung (quy định tại điểm a,

b, d khoản 2 Điều 5, Nghị Quyết số 95/2022/NQ-
HĐND).

Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp; Căn

cước công dân

Cơ sở dữ liệu
quốc gia về đăng
ký doanh nghiệp;
CSDL quốc gia

về dân cư

Bộ Tài chính; Bộ
Công an

Nghị quyết số
95/2022/NQ-HĐND

Khoản 2 Điều 9 1
Địa phương đang
xây dựng dự thảo

Nghị quyết

4 1.012114

Hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo theo hình thức triển khai nhiệm vụ Khoa học và
công nghệ cấp tỉnh (theo điểm c khoản 2 Điều 5, Nghị

Quyết số 95/2022/NQ-HĐND).

Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp; Căn

cước công dân

Cơ sở dữ liệu
quốc gia về đăng
ký doanh nghiệp;
CSDL quốc gia

về dân cư

Bộ Tài chính; Bộ
Công an

Nghị quyết số
95/2022/NQ-HĐND

Khoản 2 Điều 9 1
Địa phương đang
xây dựng dự thảo

Nghị quyết



5 1.012115

Hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp Khoa học và Công
nghệvà tổ chức trung gian của thị trường

 Khoa học và Công nghệ được chứng nhận hoạt động
trên địa bàn tỉnh (quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị

quyết số 95/2022/NQ-HĐND)

Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp; Căn

cước công dân

Cơ sở dữ liệu
quốc gia về đăng
ký doanh nghiệp;
CSDL quốc gia

về dân cư

Bộ Tài chính; Bộ
Công an

Nghị quyết số
95/2022/NQ-HĐND

Khoản 2 Điều 9 1
Địa phương đang
xây dựng dự thảo

Nghị quyết

6 1.012116

Hỗ trợ kinh phí mua bản quyền, quyền sử dụng các đối
tượng sở hữu công nghiệp, chuyển giao các

 kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ ứng dụng vào
sản xuất kinh doanh (quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị

quyết số 95/2022/NQ-HĐND)

Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp; Căn

cước công dân

Cơ sở dữ liệu
quốc gia về đăng
ký doanh nghiệp;
CSDL quốc gia

về dân cư

Bộ Tài chính; Bộ
Công an

Nghị quyết số
95/2022/NQ-HĐND

Khoản 2 Điều 9 1
Địa phương đang
xây dựng dự thảo

Nghị quyết

7 1.012117

Hỗ trợ kinh phí hợp đồng chuyển giao công nghệ, đầu tư
dây chuyền máy móc, thiết bị mới nhằm

 nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của cơ sở (quy
định tại khoản 3 Điều 7 Nghị quyết 95/2022/NQ-

HĐND).

Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp; Căn

cước công dân

Cơ sở dữ liệu
quốc gia về đăng
ký doanh nghiệp;
CSDL quốc gia

về dân cư

Bộ Tài chính; Bộ
Công an

Nghị quyết số
95/2022/NQ-HĐND

Khoản 2 Điều 9 1
Địa phương đang
xây dựng dự thảo

Nghị quyết

8 1.012118

Hỗ trợ tư vấn xây dựng, áp dụng và chứng nhận các hệ
thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng; xây

dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho sản
phẩm, hàng hóa, dịch vụ; tham gia giải thưởng chất

lượng quốc gia, giải thưởng chất lượng quốc tế Châu Á -
Thái Bình Dương (quy định tại khoản 2,3,4 Điều 8 Nghị

quyết số 95/2022/NQ-HĐND).

Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp; Căn

cước công dân

Cơ sở dữ liệu
quốc gia về đăng
ký doanh nghiệp;
CSDL quốc gia

về dân cư

Bộ Tài chính; Bộ
Công an

Nghị quyết số
95/2022/NQ-HĐND

Khoản 2 Điều 9 1
Địa phương đang
xây dựng dự thảo

Nghị quyết

9 1.012119

Hỗ trợ các tổ chức thực hiện xét nghiệm và đánh giá sự
phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phù hợp

với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (quy định tại khoản 5
Điều 8 Nghị quyết 95/2022/NQ-HĐND)

Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp; Căn

cước công dân

Cơ sở dữ liệu
quốc gia về đăng
ký doanh nghiệp;
CSDL quốc gia

về dân cư

Bộ Tài chính; Bộ
Công an

Nghị quyết số
95/2022/NQ-HĐND

Khoản 2 Điều 9 1
Địa phương đang
xây dựng dự thảo

Nghị quyết

10 1.012120

Hỗ trợ kinh phí xây dựng điểm cân đối chứng tại các
chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

(quy định tại khoản 6 Điều 8 Nghị quyết 95/2022/NQ-
HĐND)

Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp; Căn

cước công dân

Cơ sở dữ liệu
quốc gia về đăng
ký doanh nghiệp;
CSDL quốc gia

về dân cư

Bộ Tài chính; Bộ
Công an

Nghị quyết số
95/2022/NQ-HĐND

Khoản 2 Điều 9 1
Địa phương đang
xây dựng dự thảo

Nghị quyết

II  TỈNH LẠNG SƠN

1 1.007913 Phê duyệt danh mục đề án khuyến công

Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp,

đăng ký kinh doanh
hay quyết định công
nhận, thành lập do cơ
quan có thẩm quyền

cấp

Cơ sở dữ liệu
quốc gia về đăng
ký doanh nghiệp

Bộ Tài Chính

Quyết định số
18/2015/QĐ-UBND
ngày 30/6/2015 của

UBND tỉnh Lạng Sơn

Điểm c, khoản 1 Điều 9
Quyết định số

18/2015/QĐ-UBND
1



III TỈNH LAI CHÂU

1 1014161
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người dân tộc thiểu số

trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2025-2030
Bản sao trích lục khai

tử (Giấy khai tử)
Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử
Bộ Tư Pháp

Nghị quyết số
53/2025/NQ-HĐND

Khoản 3, Điều 3 1

IV THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

1 1.012870
Xét hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và triển khai, chuyển

giao công nghệ
Giấy chứng nhận đăng

ký doanh nghiệp

Cơ sở dữ liệu
quốc gia về đăng
ký doanh nghiệp

Bộ Tài chính
Nghị quyết số

35/2024/NQ-HĐND
ngày 30/7/2024

Điểm b, khoản 3, Điều
10

1

2 1.012871 Xét hỗ trợ hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
Giấy chứng nhận đăng

ký doanh nghiệp

Cơ sở dữ liệu
quốc gia về đăng
ký doanh nghiệp

Bộ Tài chính
Nghị quyết số

35/2024/NQ-HĐND
ngày 30/7/2024

Điểm b, khoản 3, Điều
11

1

3 1.008999
Chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim

bẩm sinh

Bản sao thẻ Bảo hiểm
y tế Bộ Tài chính

Nghị quyết số
94/2022/NQ-HĐND

ngày 15/12/2022

Điểm a khoản 3 Điều 3
Nghị quyết số

94/2022/NQ-HĐND
ngày 15/12/2022 của
HĐND thành phố Đà
Nẵng quy định chính
sách hỗ trợ phẫu thuật
tim cho trẻ em bị bệnh
tim bẩm sinh trên địa

bàn thành phố Đà Nẵng

1

4 1.013304
Hỗ trợ kinh phí thuê tài sản kết cấu hạ tầng khoa học và

công nghệ

Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp; Căn

cước công dân

Cơ sở dữ liệu
quốc gia về đăng
ký doanh nghiệp;
CSDL quốc gia

về dân cư

Bộ Tài chính; Bộ
Công an

Nghị quyết số
56/2024/NQ-HĐND

ngày 13/12/2024

Điểm b, khoản 3, Điều
9

1

V TỈNH TUYÊN QUANG

1 101.173 Hỗ trợ xây dựng trạm dừng chân du lịch
Giấy chứng nhận đăng

ký doanh nghiệp

CSDL quốc gia
về đăng ký doanh

nghiệp
Bộ Tài chính

Nghị quyết số
10/2023/NQHĐND

(Hà Giang cũ)
Điểm d khoản 1 Điều 2 1

2 101.174 Hỗ trợ xây dựng sản phẩm du lịch mạo hiểm
Giấy chứng nhận đăng

ký doanh nghiệp

CSDL quốc gia
về đăng ký doanh

nghiệp
Bộ Tài chính

Nghị quyết số
10/2023/NQHĐND

(Hà Giang cũ)
Điểm d khoản 2 Điều 2 1

VI NINH BÌNH

1 1.013680 Thủ tục hỗ trợ đào tạo nghề du lịch CCCD
Cơ sở dữ liệu

quốc gia về dân
cư

Bộ Công an
Nghị quyết số

105/2023/NQ-HĐND
ngày 12/7/2023

Điểm e khoản 2 Điều 4 1



2 1.013686

Thủ tục hỗ trợ tu bổ, sửa chữa nhà ở mang kiểu dáng
kiến trúc truyền thống có tuổi đời từ 50 năm trở lên

trong vùng lõi Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới
Quần thể danh thắng Tràng An

Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất,

quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất

CSDL quốc gia
về Đất đai

Bộ Nông nghiệp
và Môi trường

Nghị quyết số
105/2023/NQ-HĐND

ngày 12/7/2023
Điểm e khoản 1 Điều 7 1

VII THÀNH PHỐ HUẾ

1 1,008,116 Hỗ trợ mặt bằng sản xuất, kinh doanh đối với
doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện hoạt động đầu
tư sản xuất, kinh doanh tại các Khu công nghiệp

Giấy chứng nhận
đăng ký doanh

nghiệp

CSDL quốc gia
về đăng ký doanh

nghiệp
Bộ Tài chính

Nghị quyết số
21/2022/NQ-HĐND

ngày 26/10/2022

Điểm a khoản 2 Điều
4 Quyết định kèm
theo Nghị quyết

1

2 1,012,169 Hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế

Bản sao Giấy
chứng tử Cơ sở dữ liệu hộ

tịch điện tử
Bộ Tư Pháp

Nghị quyết số
27/2023/NQ-HĐND

ngày 07/12/2023

Điểm b khoản 2
Điều 3

1

3 3,000,202 Hỗ trợ sau đầu tư cho các dự án đầu tư theo Nghị
quyết số 01/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về
việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ
đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bản sao Giấy
chứng nhận đăng
ký Doanh
nghiệp/Hợp tác
xã/Hộ kinh doanh
cá thể

CSDL quốc gia
về đăng ký doanh

nghiệp
Bộ Tài chính

Nghị quyết số
01/2022/NQ-HĐND
ngày 25/01/2022

Khoản 1 Điều 10
quy định kèm theo
Nghị quyết

1
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